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NỘI DUNG ÔN TẬP

TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Một bóng đèn loại 6V-3W được mắc nối tiếp với một điện trở R vào hiệu điện thế 9V thì đèn sáng bình thường. Thông tin nào sau đây là sai? 
A. Cường độ dòng điện qua R là 0,5A.               
B. hiệu điện thế 2 đầu R là 9V.
C. điện trở R có giá trị là 6
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.                             

D. Đèn có công suất là 3W. 

Câu 2: Đơn vị của công suất điện có thể là:
A. Jun (J).                                              B. Oát.giây (W.s).                          
C. Vôn. Ampe (VA).                             D. Kilôoát.giờ (kW.h).
Câu 3: Một cuộn dây nhôm có khối lượng 0,54 kg, tiết diện 0,2mm2. Khối lượng riêng của nhôm là 2,7kg/dm3, điện trở suất 2,8.10-8 
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m. Điện trở dây là:

A. 280
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.              B. 28
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.                     C. 140
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.                        D.  14.
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Câu 4: Một dây dẫn có chiều dài l, điện trở R, đồng chất tiết diện đều. Nếu cắt bớt 1/3 chiều dài của dây thì điện trở của dây đã giảm đi bao nhiêu % so với điện trở R.

A. 33,33%.               B. 50%.               C. 66.6% .                         D. 300%.
Câu 5: Có bốn chất sau đây bạc, nicrom, nhôm và nikêlin. Ở 200 C sắp xếp nào sau đây là đúng theo thứ tự giảm dần về điện trở suất?

A. Nicrom, nikêlin, nhôm, bạc.                     B. bạc, nhôm, nikêlin, nicrom.

C. Nikêlin, nicrom, nhôm, bạc.                    D. Nicrom, nhôm, bạc, nikêlin.

Câu 6: Hai điện trở R1, R2 được mắc nối tiếp vào 2 điểm có hiệu điện thế U. Biết R1 = 6
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 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 3A, R2 = 18
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 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A. Để không có điện trở nào bị hỏng thì U có giá trị nào?

A. Tối đa 24V.                                              B. Tối thiểu 48V.              

C. Tối đa 48V.                                               D. Từ 48V đến 72V.
Câu 7: Hai điện trở R1, R2 được mắc nối tiếp vào 2 điểm có hiệu điện thế 18V thì cường độ dòng điện qua các điện trở là 2A. Biết R1=2 R2. Thông tin nào sau đây là sai? 

A. R1 = 6
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.                                                   B. R2 = 3
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C. hiệu điện thế 2 đầu R1 là 6V.                   D. U1=2U2.
Câu 8: Một điện trở Rđược mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế là 27V thì cường độ dòng điện qua dây là I(A). Nếu thay điện trở đó bằng điện trở R’=3R thì cường độ dòng điện qua nó là  I-2(A). Giá trị của điện trở R là:        

A. R= 3
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.               B. R= 6
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.                   C. R= 9.
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                 D. R= 13,5
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Câu 9: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là U(V) thì cường độ dòng điện qua dây là I(A). Nếu hiệu điện thế hai đầu dây là U+4(V) thì cường độ dòng điện  qua dây là:

A. I’ = I +4 (A).           



B. I’ = I +4 (A).    

C. I’ = 2I (A).                      


D. I’ = 
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Câu 10: Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W sử dụng ở hiệu điện thế 110V. Cho rằng điện trở của dây tóc không phụ thuộc vào nhiệt độ. Trường hợp nào sau đây là đúng?

A. Công suất đèn là 50W.             
B. Cường độ dòng điện qua đèn là 0,227ª.
C. điện trở đèn là 2,2 .
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D. Cường độ dòng điện qua đèn lớn hơn cường độ dòng điện định mức.

Câu 11: Một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở 15
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 và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,3 A . Hiêụ điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó là bao nhiêu? 


A. U = 4,5 V.

B. U = 15,3 V.



C. U = 5 V. 


D. Một giá trị khác.
Câu 12: Trong đoạn mạch mắc nối tiép, công thức nào sau đây là sai?

A. U = U1 + U2 + .....+ Un.




B. I = I1 = I2 = ........= In..

C. R = R1 = R2 = ........= Rn.



D. R = R1 + R2 + ........+ Rn.
Câu 13: Điều nào sau đây là đúng khi nói về công suất của dòng điện?

A. Công suất của dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của dòng điện.

B. Công suất của dòng điện được đo bằng công của dòng điện thực hiện được trong một giây.

C. Công suất của dòng điện trong 1 đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ với cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch đó.

D. Cả ba phát biẻu đều đúng.

Câu 14: Hãy chọn biẻu thức đúng trong các biểu thức sau đây để có thể dùng để tính nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua.

A. Q = I2.R.t.






B. 
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C. Q = U.I.t.                                                 D. Cả ba công thức đều đúng.

Câu 15: Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào?


A. Không thay đổi.


B. Giảm hay tăng bấy nhiêu lần.


C. Tăng hay giảm bấy nhiêu lần.


D. Không thể xác định chính xác được.

Câu  16: Hiệu điện thế U = 10 V được đặt vào giữa hai đầu một điện trở có giá trị R = 25 
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. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở nhận giá trị nào sau đây là đúng?


A. I = 0,4 A.


B. I = 2,5 A.




C. I = 15 A.


D. I = 35 A.
Câu 17: Trong các công thức sau đây, công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song?


A. I = I1 + I2 + .....+ In





B. U = U1 = U2 = ..... = Un.


C. R = R1 + R2 + .....+ Rn.




D. 
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Câu 18: Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của công?

A. Jun (J).


B. W.s.






C. KW.h.


D. V.A.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của định luật Ôm?

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, với điện trở của mỗi dây.


B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của mỗi dây.


C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của mỗi dây.


D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và điện trở của mỗi dây.

Câu 20: Hãy chọn công thức đúng trong các công thức dưới đây mà cho phép xác định công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch.


A.  A = U.I2.t.


                           B.  A = U2.I.t.




    C.   A = U.I.t.



                    D.  A = R2.I.t.
------------------------Hết---------------------
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